Phụ lục

DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ 

	TT
	Tên thiết bị 
	ĐVT
	SL
	Linh kiện sửa chữa

	1
	Máy Xquang kỹ thuật số DR di dộng

· Model: Optima XR240

· Hãng sản xuất: GE Healthcare

· Serial: DF2401800193WK

Năm đưa vào sử dụng: 2019
	Máy
	1
	Bộ nghịch lưu điều khiển anode của bộ phát tia: 01 bộ

- Hãng sản xuất: GE Healthcare;

- Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi.

Bộ nghịch lưu 3kW của bộ phát tia: 01 bộ

- Hãng sản xuất: GE Healthcare;

- Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi.

Bình ắc quy: 04 cái

- Hãng sản xuất: GE Healthcare;

- Năm sản xuất: Từ 2021 trở đi.

	2
	Máy chụp Xquang kỹ thuật số DR (02 tấm cảm biến)

· Model: Q-RAD

· Hãng sản xuất: Carestream Health

· Serial: QRAD-19R-08026

Năm đưa vào sử dụng: 2019
	Máy
	1
	Bóng phát tia máy Xquang: 01 chiếc

Model: DR X-1 System

Hãng sản xuất: Carestream

	3
	Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát

· Model: Somatom Perspective

· Hãng sản xuất: Siemens

· Serial: 78114

Năm đưa vào sử dụng: 2017
	Hệ thống
	1
	Quạt tản nhiệt: 01 cái

- Module: FAN 24V – 7,7W 70CBM/H_Q60x32

- PN: 07071921

- Hãng cung cấp: Siemens

- Xuất xứ: Hungary

Quạt giải nhiệt khoang máy: 01 cái

- Module: P68 Gantry fan (w/Capacitor)

- PN: 10891306

- Hãng cung cấp: Siemens

- Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ chổi than tín hiệu: 01 bộ

- Module: Carbon Brush Set Data_S_F

- PN: 03804692

- Hãng cung cấp: Siemens

- Xuất xứ: Đức

Bộ chổi than nguồn: 01 bộ

- Module: Carbon Brush Set Power_F

- PN: 03818254

- Hãng cung cấp: Siemens

- Xuất xứ: Đức

Phantom cân chỉnh hình ảnh: 01 cái

- Module: Water phantom P68

- PN: 10495461

- Hãng cung cấp: Siemens

- Xuất xứ: Trung Quốc

	4
	Máy thở cao tần

· Model: VN500

· Hãng sản xuất: Drager

· Serial: ASEA0058

Năm đưa vào sử dụng: 2013
	Máy
	1
	Bảng mạch điều khiển: 01 chiếc

Mã hàng hóa: 8415011

Hãng sản xuất: Dräger werk AG & Co. KgaA

Xuất xứ: Đức


